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  Đối với cư dân ngoại quốc dễ bị tổn hại bởi thiên tai, chúng tôi tiến hành “Khảo sát người nước ngoài 

đang sinh sống tại Nhật” với mục đích kết nối để hoàn thiện cơ chế viện trợ thích hợp lúc thiên tai. 

  Xin lỗi vì đã làm phiền, mong bạn hợp tác trả lời bảng khảo sát dưới đây. 

Pháp nhân NPO Symphony  

Người phụ trách: 洪玉英 

Điện thoại: 06-6412-8025 Email: kou@npos.cc 

 

  

Q1 Xin trả lời những câu hỏi dưới đây  

Quốc tịch (Quê hương)  

Giới tính □ Nữ  □ Nam  

Tuổi □Khoảng 10 tuổi □Khoảng 20 tuổi □Khoảng 30 tuổi □Khoảng 40 tuổi 

□Khoảng 50 tuổi □Khoảng 60 tuổi □70 tuổi trở lên 

Số năm sinh 

sống tại Nhật 

□Khoảng 6 tháng □Từ 6 tháng đến 1 năm □Từ 1 đến 3 năm □Từ 3 đến 5 

năm □Từ 5 đến 10 năm 

□Từ 10 đến 20 năm □20 năm trở lên 

Chỗ ở □Azamasaki □Nishimiya □Ashiya □Itami □Kobe □Osaka  □Khác 

 

Q2 Lúc xảy ra thiên tai, bạn có biết nơi lánh nạn không? 

□Không biết  

□Biết （Chỗ đó ở đâu?） 

 

Q3 Lúc xảy ra thiên tai, cách có thể biết tình hình thiên tai hay thông tin để thoát hiểm là gì?  

□Không biết  

□Biết Cách biết được thông tin là gì? 

 

Q4 Bạn đã từng trải nghiệm động đất chưa? 

□Có   

□Không  

 

 

 

BẢNG KHẢO SÁT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2019 
 



Q5 Bạn có biết ý nghĩa các cấp độ của động đất không? 

□Biết   

□Không biết  

 

Q6 Bạn có quen biết hàng xóm người Nhật gần nơi bạn sống không? 

□A.Quen biết kiểu chỉ chào hỏi với hàng xóm người Nhật. 

□B.Quen biết kiểu đến nhà hàng xóm người Nhật chơi. 

□C.Không có hàng xóm người Nhật. 

 

Q7 Bạn đã từng đi đến sự kiện của các công ty trong khu vực bạn sinh sống chưa? 

□Có  

□Không → Hãy trả lời câu Q9  

 

Q8 Bạn đã từng đến những sự kiện như thế nào?（có thể chọn nhiều đáp án） 

□A.Sự kiện tập trung những người cùng quốc gia. 

□B.Đại hội thể thao, lễ Obon, lễ hội của công ty trong khu vực. 

□C.Sự kiện của trường cho con nít hay nhà trẻ. 

□D.Lớp nuôi nưỡng con cái, hội nghị tại quảng trường (tập trung trẻ em) 

□E.Cà phê giao lưu（chỗ giao lưu có đồ ăn, thức uống） 

□F.Sự kiện của trụ sở hành chính khu vực（như là buổi thuyết giảng、lễ hội âm nhạc、trình diễn nhảy 

múa） 

□G.Lễ hội của khu dân cư 

□H.Khác 

 

Q9 Bạn muốn biết thông tin bằng tiếng gì? 

□A. Tiếng Nhật dễ hiểu（Ít hán tự/đoạn văn ngắn, không có kính ngữ/phiên âm）  

□B. Tiếng Anh 

□C. Tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ sử dụng từ lúc sinh ra)  

 

Q10 Bạn muốn những thông tin quan trọng được truyền đạt như thế nào?(có thể chọn nhiều đáp án）  

□A. Mạng internet 

□B. Mail（như là magazine）  

□C. Tivi hay đài radio 

□D. Giấy 

 
 
 
 

 



Q11 Lúc xảy ra thiên tai (động đất hay bão) thì bạn muốn biết gì? 

□A. Nơi có thể trao đổi bằng tiếng nước ngoài là ở đâu? 

□B. Chỗ lánh nạn ở đâu?  

□C. Có những thiệt hại gì? 

□D. Tàu điện hay đường xá? 

□E. Điện hay nước?  

□F. Khác 

 

 

 

 

Q12 Sau này, bạn muốn tham gia khóa tập huấn phòng chống thiên tai như thế nào?  

□A.Tập huấn phòng chống thiên tai bằng tiếng Nhật. 

□B.Tập huấn phòng chống thiên tai có phiên dịch. 

□C.Tập huấn phòng chống thiên tai cho người nước ngoài. 

□D.Không muốn tham gia. 

 

 Quý vị muốn được cung cấp tin tức về các sự kiện của tập đoàn chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin 

phía dưới đây:  

 Tên： 

  Địa chỉ： 

 Số điện thoại： 

 Email： 

 


